
ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM 

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I NĂM HỌC 2023-2024 

Môn: Địa lí;  Lớp 10 

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (4,0 điểm) 

Mã 

đề\câu 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

101 B A A B B C B B A C D B A C B A 

102 C B B C D B A C C C D A B D D D 

103 B B B A A C D D B C A D D B C D 

104 A D B D A A C C B A B C D A D D 

105 A D C D A D C D C D D C C D A A 

106 A B D A C C A D A B B D B B A B 

107 D B A D A D C B A A B C C C B D 

108 D B B D D A D A B D D B D A B B 
 

*Mỗi câu trắc nghiệm đúng được 0,25 điểm 

II. PHẦN TỰ LUẬN (6 điểm) đề lẻ 

Câu hỏi Nội dung Điểm 

Câu 1 
(2 điểm) 

 

a. Một số ứng dụng của hệ thống định vị toàn cầu GPS trong đời sống. 

- Xác định vị trí các đối tượng địa lý trên mặt đất 

-  Tìm kiếm đường đi 

- Giám sát lộ trình di chuyển của các đối tượng địa lý trên mặt đất 

- Giám sát tốc độ di chuyển của các đối tượng địa lý… 

b.  + Hà Nội (múi giờ số 7) cách Luân-đôn (múi giờ số 0) 7 múi giờ. 

+ Do Việt Nam ở phía Đông so với Luân-đôn -> Khi ở Luân-đôn là 20 giờ ngày 31-12-2020 thì ở Hà Nội là: 

20 + 7 = 27 giờ (tức thêm 1 ngày, 3 giờ) hay lúc đó ở Hà Nội, Việt Nam là 3h, ngày 01/01/2021. 

 

0,25đ 

0,25đ 

0,25đ 

0,25đ 

0,25đ 

0,75đ 

Câu 2 

(3 điểm) 

 

a.Nhận xét:  

-Lượng mưa có sự khác biệt giữa 3 địa điểm. Huế có lượng mưa cao nhất (2.686mm), sau đó đến TP Hồ Chí 

Minh (1.931mm), Hà Nội có lượng mưa thấp nhất (1.676mm). 

- Lượng bốc hơi càng vào Nam càng tăng. 

 

0,5đ 

 

0,5đ 



- Cân bằng ẩm cao nhất là Huế (+ 1.868mm), sau đó đến Hà Nội (+ 678mm), TP Hồ Chí Minh (+ 245mm) 

b. Giải thích: 

- Lượng mưa cao nhất ở Huế là do Huế nằm ở sườn đón gió Đông Bắc qua biển, bão từ biển Đông (mang 

nhiều hơi ẩm và mưa lớn) của dãy Trường Sơn và dãy Bạch Mã. Đồng thời Huế chịu ảnh hưởng của hoạt động 

dải hội tụ nội chí tuyến. Huế có mùa mưa vào thu – đông (từ tháng VIII – đến tháng I) 

0,5đ 

 

1,5đ 

Câu 3 

(1 điểm) 

 

Ví dụ về địa hình được tạo thành chủ yếu do nội lực ở nước ta:  

-  Dãy núi Hoàng Liên Sơn, một số dãy núi dọc biên giới, Tam Đảo,… 

-  Cao nguyên ba-dan ở Tây nguyên 

- Miền núi Tây Bắc Việt Nam, dãy Trường Sơn 

-  Vịnh Hạ Long….. 

 

0,25đ 

0,25đ 

0,25đ 

0,25đ 

 

 

 
II. PHẦN TỰ LUẬN (6 điểm) đề chẵn 

Câu hỏi Nội dung Điểm 

Câu 1 
(2 điểm) 

 

a. Bản đồ tỉ lệ 1: 300.000 tức là 1cm trên bản đồ tương ứng 300.000cm ngoài thực tế hay 1cm trên bản đồ 

tương ứng 3km ngoài thực tế. 

Vậy 3cm trên bản đồ tương ứng 9km ngoài thực tế. 

b.  + Hà Nội (múi giờ số 7) cách Luân-đôn (múi giờ số 0) 7 múi giờ. 

+ Do Việt Nam ở phía Đông so với Luân-đôn -> Khi ở Luân-đôn là 24 giờ ngày 31-12-2022 thì ở Hà Nội là: 

24 + 7 = 31 giờ (tức thêm 1 ngày, 7 giờ) hay lúc đó ở Hà Nội, Việt Nam là 7h, ngày 01/01/2023. 

0,5đ 

0,5đ 

 

0,25đ 

0,75đ 

Câu 2 

(3 điểm) 

 

a.Nhận xét:  

+ Nhìn vào biểu đồ ta thấy nhiệt độ trung bình tháng 1, tháng 7 và nhiệt độ trung bình năm có sự thay đổi từ 

Bắc vào Nam. 

+ Nhiệt độ trung bình tháng 1 có sự tăng dần từ Bắc vào Nam (Lạng Sơn 13,30C, Huế 19,70C, Tp. Hồ Chí 

Minh 25,80C). 

+ Nhiệt độ trung bình tháng 7 cao nhất ở khu vực miền trung (Huế 29,40C) khu vực miền Bắc và miền Nam 

thấp hơn, nhưng vẫn ở mức cao (Lạng Sơn 27 0C, Hà Nội 28,90C, TP. Hồ Chí Minh 27,10C). 

+ Nhiệt độ trung bình năm tăng dần từ Bắc vào Nam (Hà Nội 23,50C, Huế 25,10C, tp. Hồ Chí Minh 27,10C). 

b. Nguyên nhân: 

-Nhiệt độ trung bình năm tăng dần từ Bắc vào Nam vì càng về phía Nam góc nhập xạ càng lớn nên lượng nhiệt 

 

0,25đ 

 

0,25đ 

 

0,5đ 

 

0,5đ 

 

0,5đ 



nhận được càng lớn. 

- Tháng I chênh lệch nhiệt độ giữa Bắc và Nam rõ rệt do miền Bắc chịu ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc, 

miền Nam không chịu ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc nên nóng quanh năm. 

- Tháng VII không có tác động  của gió mùa Đông Bắc nên sự chênh lệch nhiệt độ giữa Bắc và Nam không rõ 

rệt. Nhiệt độ trung bình tháng VII của miền Trung cao nhất vì miền Trung chịu tác động mạnh mẽ của hiệu 

ứng phơn khô nóng. 

 

0,5đ 

 

0,5đ 

Câu 3 

(1 điểm) 

 

Ví dụ về địa hình được tạo thành chủ yếu do nội lực ở nước ta:  

-  Dãy núi Hoàng Liên Sơn, một số dãy núi dọc biên giới, Tam Đảo,… 

-  Cao nguyên ba-dan ở Tây nguyên 

- Miền núi Tây Bắc Việt Nam, dãy Trường Sơn 

-  Vịnh Hạ Long….. 

 

0,25đ 

0,25đ 

0,25đ 

0,25đ 

 

 

 


